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Ngày tháng 

năm sinh
Chức vụ
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thực hiện
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I

1 Hà Thị Xuyên 17/12/1983 Giáo viên  Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Bình Minh Mầm non Thủy Tiên 05/09/2021

2 Vì Thị Mai 03/6/1983 Giáo viên  Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Ánh Sao Mầm non Sao Mai 05/09/2021

3 Vũ Thị Nết 01/4/1979 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Thủy Tiên Mầm non Hoa Hồng 05/09/2021

4 Phạm Thị Lan Anh 06/5/1991 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Tuổi Thơ Mầm non Hòa Bình 05/09/2021

5 Điêu Thị Hảo 08/01/1996 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Hương Xoài Mầm non Sơn Ca 05/09/2021

6 Phàng Thị Vắng 28/6/1996 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Hương Xuân Mầm non Hoa Đào 05/09/2021

7 Hoàng Thị Yến 09/12/1993 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục Mầm non Mầm non Sao Mai Mầm non Ánh Sao 05/09/2021

8 Hoàng Thị Ngọc 25/8/1995 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục Mầm non Mầm non Sơn Ca Mầm non Hoa Huệ 05/09/2021

9 Giàng Thị Cam 10/10/1983 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Hoa Đào Mầm non Thủy Tiên 05/09/2021

10 Vì Thị Thái 22/12/1993 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Hoa Đào Mầm non Thủy Tiên 05/09/2021

11 Hoàng Thị Xiểng 10/6/1978 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Hoa Đào Mâm non Tuổi Thơ 05/09/2021

12 Sồng Thị Mai 19/6/1991 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Hoa Đào Mầm non Hoa Mai 05/09/2021

13 Nguyễn Thị Hoan 11/11/1983 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục Mầm non Mầm non Hoa Huệ Mầm non Hoa Mai 05/09/2021

14 Giàng Thị Cang 12/12/1992 Giáo viên Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Hoa Hồng Mầm non Thủy Tiên 05/09/2021

15 Nguyễn Thị Lương 26/01/1991 Giáo viên Trung cấp Giáo dục Mầm non Mầm non Hoa Hồng Mầm non Hoa Ban 05/09/2021

16 Nguyễn Thu Thảo 16/7/1997 Giáo viên  Đại học Giáo dục Mầm non Mầm non Hoa Ban Mầm non Hoa Hồng 05/09/2021

II

17 Nguyễn Văn Khánh 15/10/1970 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục tiểu học Tiểu học Chiềng Đông A Tiểu học Chiềng Chiềng On 05/09/2021

18 Đỗ Minh Lực 24/12/1971 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục tiểu học Tiểu học Chiềng Đông A Tiểu học Chiềng Đông B 05/09/2021

19 Lò Văn Phấn 06/8/1985 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Chiềng Đông A Tiểu học Tà Vài 05/09/2021

20 Hoàng Văn Anh 10/5/1970 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục tiểu học Tiểu học Chiềng Đông B TH-THCS Chiềng Sàng 05/09/2021

21 Vũ Thị Thìn 10/6/1976 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Chiềng Đông B Tiểu học Chiềng Đông A 05/09/2021

22 Nguyễn Thị Minh Thanh 09/6/1972 Giáo viên Cao đẳng Sư phạm Nhạc - CTĐ Tiểu học Thị Trấn TH-THCS Đông Bâu 05/09/2021

23 Vũ Thị Hậu 23/01/1983 Giáo viên Cao đẳng Sư phạm Nhạc Tiểu học  Tà Vài Tiểu học Chiềng Tương 05/09/2021

24 Điêu Chính Nguyện 02/5/1983 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Tú Nang Tiểu học Nà Cài 05/09/2021

25 Đinh Văn Trưởng 29/10/1984 Giáo viên Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Lóng Phiêng A Tiểu học Chiềng Đông A 05/09/2021

26 Giàng A Phềnh 06/02/1988 Giáo viên Trung cấp Giáo dục tiểu học Tiểu học Lóng Phiêng A Tiểu học Chiềng Đông A 05/09/2021

27 Nguyễn Thị Hà 07/12/1982 Giáo viên Đại học Sư phạm Âm nhạc Tiểu học Chiềng Tương Tiểu học Tà Vài 05/09/2021

28 Hoàng Thị Bích Phượng 26/7/1996 Giáo viên Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Kim Chung TH-THCS Liên Chung 05/09/2021

29 Phùng Thị Ngọc Tú 09/7/1997 Giáo viên Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Chiềng On TH-THCS Chiềng Sàng 05/09/2021

30 Lò Thị Trang 25/12/1986 Giáo viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Tiểu học Chiềng On TH-THCS Liên Chung 05/09/2021

31 Vì Ngọc Chiến 20/10/1973 Giáo viên Trung cấp Giáo dục tiểu học Tiểu học Chiềng On Tiểu học Nà Cài 05/09/2021
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32 Đinh Ngọc Hà 20/10/1984 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục tiểu học Tiểu học Nà Cài Tiểu học Thị Trấn 05/09/2021

33 Ngô Thị Tuyền 26/02/1989 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Nà Cài TH-THCS Đông Bâu 05/09/2021

34 Quàng Văn Phúc 09/02/1982 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Nà Cài Tiểu học Chiềng Đông A 05/09/2021

35 Đinh Thị Dũng '02/11/1989 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Lao Khô Tiểu học Kim Chung 05/09/2021

36 Lê Thị Huyền '18/3/1981 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học Tiểu học Kim Chung Tiểu học Lao Khô 05/09/2021

37 Điêu Văn Thọ 10/8/1985 Giáo viên  Đại học Sư phạm Âm nhạc TH-THCS Liên Chung Tiểu học Lóng Phiêng A 05/09/2021

38 Lê Văn Trị 20/10/1968 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học TH-THCS Liên Chung Tiểu học Kim Chung 05/09/2021

39 Tòng Thị Xuân 08/11/1988 Giáo viên  Đại học Sư phạm Âm nhạc TH-THCS Đông Bâu TH-THCS Chiềng Khoi 05/09/2021

40 Lò Thị Diệp 23/10/1989 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học TH-THCS Chiềng Sàng Tiểu học Thị Trấn 05/09/2021

41 Nguyễn Hữu Thiết 23/4/1972 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học TH-THCS Chiềng Sàng Tiểu học Tà Vài 05/09/2021

42 Hoàng Văn Thanh 13/12/1985 Giáo viên  Đại học Sư phạm Thể dục TH-THCS Chiềng Pằn Tiểu học Nà Cài 05/09/2021

43 Hà Thị Chiến 10/11/1990 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học TH-THCS Chiềng Khoi Tiểu học Chiềng Pằn 05/09/2021

44 Lừ Thị Miên 20/8/1988 Giáo viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc TH-THCS Chiềng Khoi Tiểu học Nà Cài 05/09/2021

45 Đoàn Thế Hữu 31/03/1973 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học TH-THCS Sặp Vạt TH-THCS Tà Làng 05/09/2021

46 Lừ Văn Siểng 23/01/1971 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục tiểu học TH-THCS Sặp Vạt TH-THCS Tà Làng 05/09/2021

47 Nguyễn Ngọc Linh 18/9/1993 Giáo viên  Đại học Giáo dục tiểu học TH-THCS Mường Lựm TH-THCS Tà Làng 05/09/2021

48 Lò Thị Khánh Phúc 17/02/1981 Giáo viên Trung cấp Giáo dục tiểu học TH-THCS Tà Làng TH-THCS Sặp Vạt 05/09/2021

49 Lừ Thị Thương 25/8/1992 Giáo viên Cao đẳng Giáo dục tiểu học TH-THCS Tà Làng TH-THCS Sặp Vạt 05/09/2021

III

50 Nguyễn Ngọc Hằng 20/9/1977 Giáo viên Cao đẳng Sư phạm Công nghệ THCS Chiềng Đông THCS Chiềng Hặc 05/09/2021

51 Nguyễn Thị Hiền 09/10/1977 Giáo viên  Đại học Sư phạm Văn THCS Chiềng Đông THCS Thị trấn 05/09/2021

52 Trần Thị Thân 15/11/1979 Giáo viên  Đại học Sư phạm Toán THCS Chiềng Đông TH-THCS Chiềng Pằn 05/09/2021

53 Nguyễn Thị Việt 09/01/1982 Giáo viên  Đại học Sư phạm Hóa học THCS Thị Trấn THCS Chiềng Hặc 05/09/2021

54 Nguyễn Ngọc Tuyển 09/12/1974 Giáo viên  Đại học Sư phạm Công nghệ THCS Thị Trấn TH-THCS Chiềng Sàng 05/09/2021

55 Nguyễn Tất Đạt 17/12/1978 Giáo viên Cao đẳng Sự phạm Sinh - Hóa THCS Chiềng Hặc THCS Thị Trấn 05/09/2021

56 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17/12/1973 Giáo viên  Đại học Sự phạm Công nghệ THCS Chiềng Hặc TH-THCS Yên Sơn 05/09/2021

57 Lừ Thị Cúc 06/12/1977 Giáo viên  Đại học Sư phạm Văn THCS Chiềng Hặc TH-THCS Chiềng Khoi 05/09/2021

58 Nguyễn Trưng Vương 04/10/1982 Giáo viên  Đại học Sư phạm Toán PTDTBT THCS Chiềng On THCS Chiềng Đông 05/09/2021

59 Phạm Thị Hiệp 19/03/1983 Giáo viên  Đại học SP Kỹ thuật điện, điên tử TH-THCS Yên Sơn PTDTBT THCS Chiềng On 05/09/2021

60 Phạm Văn Khải 01/03/1972 Giáo viên Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghệ TH-THCS Chiềng Sàng THCS Chiềng Đông 05/09/2021

61 Nguyễn Thị Lan Anh 07/10/1981 Giáo viên  Đại học Sư phạm Hóa học TH-THCS Chiềng Sàng THCS Chiềng Đông 05/09/2021

62 Đinh Thị Thu 26/8/1983 Giáo viên  Đại học Sư phạm Toán TH-THCS Chiềng Pằn THCS Chiềng Đông 05/09/2021

63 Đoàn Thị Vân 06/10/1977 Giáo viên  Đại học Giáo dục công dân TH-THCS Mường Lựm THCS Chiềng Đông 05/09/2021
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